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Phụ lục 01 

DANH SÁCH 

Kết quả xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở; xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến 

trong phạm vi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 

 (Kèm theo Thông báo số 80/TB-SVHTTDL ngày 20 tháng 11 năm 2024  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông) 

 

 

Stt Tác giả/Đồng tác giả Tên đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác Kết quả 

1.  Lê Ngọc Quang 

Nguyễn Khắc Anh 

Võ Công Cường 

Nguyễn Xô Na 

Trần Văn Lập 

(Đồng tác giả) 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 08/12/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch 

thông minh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023 – 2025”. 
Đạt 

2.  Khúc Thị Thoi 

Nguyễn Khắc Anh 

Bùi Thị Cẩm Hường 

Trần Thị Kiều Lam 

Dương Văn Dũng 

(Đồng tác giả) 

Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc ban hành Đề án Phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 
Đạt 

3.  Lê Ngọc Quang 

Lý Xuân Phong 

Lê Mạnh Cường 

Trương Thị Hiền 

Phan Thị Huyền 

(Đồng tác giả) 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 82-CTr/TU ngày 10/6/2024 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 

31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn 

mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông  
Đạt 

4.  Lê Thị Trúc Linh  

Trần Tú Trinh 

Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy định Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia 
Đạt 
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Đinh Thị Hoài Mỵ  

 Trần Văn Trí  

(Đồng tác giả) 

đình văn hoá”, “Thôn, tổ dân phố văn hoá”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

5.  Lê Thị Trúc Linh  

Cao Thế Bảy  

Trần Tú Trinh  

Phan Thị Hải Đảo H’Hiao  

(Đồng tác giả) 

Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai các giải pháp thực hiện tuyên truyền về hệ giá trị quốc gia, 

hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam 

trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Đạt 

6.  Lê Thị Trúc Linh 

Nguyễn Thị Thủy 

Mai Thị Lan Hương 

Đỗ Thị Minh Thành 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng kịch bản và đạo diễn Chương trình tham gia Liên hoan Ca Múa 

Nhạc toàn quốc năm 2024 tại tỉnh Bình Dương. 

Đạt 

7.  Nguyễn Thị Thủy 

Mai Thị Lan Hương 

Đỗ Thị Minh Thành 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng Kế hoạch tham gia Liên hoan Múa quốc tế năm 2024 tại Thành 

phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế. 
Đạt 

8.  Trần Quốc Bảo 

Phan Đình Khánh 

(Đồng tác giả) 

Biên đạo và hòa âm phối khí tác phẩm múa Người giữ Hồn Lửa  

Đạt 

9.  Phan Văn Vinh Sáng tác Tác phẩm âm nhạc song tấu guitar và đàn đá: “Gonglu Bunoong” Đạt 

10.  Phan Văn Vinh Sáng tác tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc: “Khải nguyên Bunoong” Đạt 

11.  Phan Văn Vinh Sáng tác Ca khúc hợp xướng Acapella: “Lời ru của đất trời “ Đạt 

12.  K’Tiêng Biên đạo tác phẩm múa “Hồn sắc Bunoong” Đạt 

13.  Nguyễn Mạnh Hổ Tác phẩm âm nhạc: Nâm B’Lang nơi tôi tìm về Đạt 

14.  Khúc Thị Thoi 

Vi Thị Kim Nhung 

Trần Thị Kiều Vân 

Dương Thị Mỹ Lệ 

Xây dựng hồ sơ di tích Danh lam thắng cảnh núi lửa Băng Mo (tổ dân phố 

4, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xếp hạng cấp tỉnh  
Đạt 
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Đoàn Thị Kim Oanh 

(Đồng tác giả) 

15.  Nguyễn Văn Lung 

Nguyễn Tấn Vũ 

Đinh Thị Hoài Mỵ 

Hoàng Thị Thu Nguyên 

Chu Thị Nga 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng hồ sơ di tích lịch sử Khu vực Cầu 14 (thôn 11, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) xếp hạng cấp tỉnh  

 
Đạt 

16.  Lê Thị Trúc Linh 

Nguyễn Văn Lung 

Nguyễn Thị Huyền Trâm 

Đoàn Văn Nhân 

Nguyễn Thanh Lâm 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng hồ sơ di tích Danh lam thắng cảnh núi lửa Nâm B’lang (xã Buôn 

Choah và xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) xếp hạng cấp quốc 

gia  
Đạt 

17.  Khúc Thị Thoi 

Nguyễn Văn Lung 

Đoàn Văn Nhân 

Trần Thị Bích Liễu 

Phạm Thị Sáng 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng hồ sơ di tích lịch sử Sở Trà Bu Prăng (xã Quảng Trực, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông) xếp hạng cấp tỉnh.  

 
Đạt 

18.  Lê Thị Trúc Linh 

Trần Thị Kiều Vân 

Nguyễn Văn Trần 

Nguyễn Thị Quang 

Nguyễn Trọng Tân 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng hồ sơ di tích lịch sử Khu vực Đồn Biên phòng Bu Prăng (xã Quảng 

Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xếp hạng cấp tỉnh. 

 
Đạt 

19.  Lê Thị Trúc Linh 

Lê Thành Hiệp 

Quế Thị Hoài 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tổ chức 

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2024  Đạt 
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Tống Gia Huy 

(Đồng tác giả) 

20.  Huỳnh Thị Thiện 

Lê Minh Hùng 

Tô Thị Như Quỳnh 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng kế hoạch đăng cai tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động nhân kỷ 

niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội 

Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024) tại tỉnh Đắk Nông Đạt 

21.  Nguyễn Trung Thành 

Mai Văn Ngộ 

Tô Thị Như Quỳnh 

(Đồng tác giả) 

Xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực 

từng vị trí việc làm đối với viên chức của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh 

tỉnh Đắk Nông trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt  
Đạt 

22.  Nguyễn Ngọc Khai Biểu trưng (logo) kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 

-  01/01/2024) 
Đạt 

23.  Nguyễn Ngọc Khai Tác phẩm tranh cổ động: Việt Nam – Hồ Chí Minh – Điện Biên Phủ. Đạt 

24.  Lê Văn Vị 

Đỗ Ngọc Nhã 

Đào Thị Thủy 

Nguyễn Đức Nghi 

Phan Thị Huyền 

(Đồng tác giả) 

Kế hoạch tổ chức Lớp tập huấn chuyên môn cho Trọng tài, Huấn luyện viên, 

Hướng dẫn viên, Cộng tác viên môn Bóng chuyền hơi năm 2024. 

Đạt 

25.  Nguyễn Duy Đăng 

Đường Công Chiến 

Phạm Thị Mai 

Hồ Thị Lệ Quyên 

Nguyễn Thị Mỹ Lan 

(Đồng tác giả) 

Kế hoạch huấn luyện vận động viên tham gia giải Vô địch quốc gia các môn 

Điền kinh, Bắn cung, Judo khiếm thị, Boccia người khuyết tật năm 2024. 

Đạt 

26.  Nguyễn Duy Đăng 

Lê Minh Hoàng 

Đường Công Chiến 

Kế hoạch phát triển phong trào môn Pickleball tại Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông, năm 2024 và các năm tiếp theo. Đạt 
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Đặng Quang Huy 

Nguyễn Đức Thành 

(Đồng tác giả) 

27.  Phan Thanh Cơ 

Bùi Tá Bình 

Hồ Thị Lệ Quyên 

Nguyễn Thu Hoài 

Đoàn Thị Ly 

(Đồng tác giả) 

Phương pháp huấn luyện đội tuyển KickBoxing tham gia Giải vô địch 

KickBoxing khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2024 

Đạt 

28.  Trần Đình Tủng 

Tô Thị Việt Nga 

Nguyễn Thị Nhung 

Lê Tấn Lĩnh 

Hà Thị Hương 

(Đồng tác giả) 

Tham mưu Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc 

và khung năng lực vị trí việc làm, cấp độ xác định nhóm năng lực đối với 

công chức thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 
Đạt 

29.  Trần Thị Thu Hằng 

Lê Tùng Vy 

Phạm Thị Lệ 

Hà Thị Hương 

(Đồng tác giả) 

Tham mưu Quyết định ban hành Quy định về việc xét công nhận hiệu quả 

áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh 

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học  

và công nghệ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 

Đạt 

30.  Lê Thị Trúc Linh 

Đinh Thị Hoài Mỵ 

Trần Thị Minh Phượng 

Nguyễn Thị Thùy Nhiên 

Nguyễn Thị Dương 

(Đồng tác giả) 

Quyết định về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc triển khai 

thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin; 

xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện công lập trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông 
Đạt 

31.  Hồ Văn Quý 

Đinh Thị Hảo 

Phạm Thị Quỳnh Quy 

Văn hóa đọc của người dân tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã – Điểm sáng 

trong công tác luân chuyển sách về cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đạt 
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Nguyễn Thị Vỹ 

Nguyễn Duy Long 

(Đồng tác giả) 

* SÁNG KIẾN KHÔNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN 

1 Phan Thanh Cơ 

Lê Văn Vị 

Đào Thị Thủy 

Nguyễn Đức Nghi 

Nguyễn Thu Hoài 

(Đồng tác giả) 

Kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kickboxing khu vực miền Trung – Tây 

Nguyên năm 2024. 

Không 

đạt tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định 

(không 

có tính 

mới) 
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